
Tuần 07 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)     Lớp 4A7     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

16/10 

Sáng 

1 19 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: Toạ đàm ý nghĩa ngày 

Phụ nữ VN 20/10 - Hội chợ đồ tái chế 
 

2 43 Tiếng Việt Đọc: Con vẹt xanh BGĐT 

3 31 Toán So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 1) BGĐT, BN 

4 44 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ BGĐT, thẻ từ 

Chiều 

5 13 Khoa học Ôn tập chủ đề: Chất BGĐT, BN 

6 25 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 2  

7 7 Tin học 
Bài 7: Tìm thông tin trên Internet theo từ 

khoá 
 

8     

Ba 

17/10 

Sáng 

1 45 Tiếng Việt 
Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn 

kể lại một câu chuyện 
BGĐT 

2 13 GDTC Bài 3: Đi đều vòng sau (Tiết 4)  

3 26 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 2  

4 32 Toán So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 7 Công nghệ 
Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây 

cảnh trong chậu (Tiết 1) 
BGĐT 

6 13 Lịch sử - Địa lí 
Bài 6: Một số nét văn hoá ở vùng Trung du 

và miền núi Bắc Bộ (Tiết 1) 
BGĐT 

7 13 Tiếng Anh LK 3P1 NN  

8 2 
GD nếp sống 

TLVM 
Chia sẻ với ông bà, cha mẹ 

BGĐT, 

Tài liệu 

Tư 

18/10 

Sáng 

1 46 Tiếng Việt Đọc: Chân trời cuối phố  BGĐT 

2 47 Tiếng Việt Đọc: Chân trời cuối phố BGĐT 

3 33 Toán Làm quen với dãy số tự nhiên (Tiết 1) BGĐT 

4 7 Toán - TA 
TEST PREPARATION 1  (Ôn tập chuẩn 

bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1) 
 

Chiều 

5 20 HĐTN 

HĐGD theo chủ đề: Phân loại và sắp xếp 

hoạt động cá nhân 

TH Tài liệu Bác Hồ: Bài 7: Vệ sinh cá nhân 

bảo vệ sức khoẻ 

BGĐT 

6 19 Hướng dẫn học Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức BGĐT 

7 27 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 2  

8 7 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

Năm

19/10 

Sáng 

1 7 Mĩ thuật Vẽ tranh thể hiện hoạt động thư viện (T1)  

2 48 Tiếng Việt 
Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu 

chuyện 
BGĐT 

3 34 Toán Làm quen với dãy số tự nhiên (Tiết 2) BGĐT 

4 14 Lịch sử - Địa lí 
Bài 6: Một số nét văn hoá ở vùng Trung du 

và miền núi Bắc Bộ (Tiết 2) 
BGĐT 

Chiều 5 7 Âm nhạc 
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn tranh 

Nghe nhạc: Lí ngựa ô 
 



6 14 GDTC Kiểm tra đội hình đội ngũ  

7 14 Tiếng Anh LK Unit 3: Part 1  

8 20 Hướng dẫn học Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức BGĐT 

Sáu 

20/10 

Sáng 

1 49 Tiếng Việt Nói và nghe: Việc làm có ích BGĐT 

2 35 Toán Luyện tập chung (Tiết 1) BGĐT 

3 28 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 3  

4 14 Khoa học Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 7 Đạo đức 
Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn 

(Tiết 3) 
BGĐT 

6 21 Hướng dẫn học Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức BGĐT 

7 21 HĐTN 
*Sinh hoạt lớp - Chủ điểm: Triển lãm sơ đồ 

tư duy 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 11 tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 
 


